
 

 

 

 

 

 

LỜI NÓI ÐẦU 

 TIN HỌC là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên giai đoạn I trong các trường Ðại học ở Việt 
Nam chính thức từ năm 1992. Từ đó đến nay, chúng ta đã có nhiều sách và giáo trình Tin học khác nhau 
do nhiều tác giả biên soạn. Ðây là những tài liệu cần thiết cho cả giảng viên và sinh viên tham khảo và sử 
dụng. Do sự phát triển nhanh chóng của ngành Tin học và do yêu cầu đổi mới trong chương trình đào tạo 
của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, việc biên soạn mới bài giảng là một trong những yêu cầu chính yếu của 
trường Ðại học Cần Thơ và các Trung tâm đào tạo khu vực khác. Giáo trình Tin học đại cương này ra đời 
nhằm mục đích giúp cho sinh viên có được một tài liệu học tập cần thiết cho môn học này.   

 Tác giả chân thành cám ơn:   

- Giáo sư Tiến sĩ Trần Phước Ðường, nguyên Hiệu trưởng Trường Ðại học Cần Thơ  

- Giáo sư Tiến sĩ Piet Boon, Giảng sư Trường Ðại học Amterdam, Hà Lan  

- Giáo sư Tiến sĩ Jan Oldenziel, Giảng sư Trường Ðại học Amterdam, Hà Lan  

- Các thành viên Hà lan trong  

 Dự án MHO-3 (Universiteit van Amsterdam)     

           và Dự án MHO-4 (Hogeschool van Amsterdam)  

         và Dự án MHO-1 (Vrije Universiteit van Amsterdam)  

- Các đồng nghiệp ở Khoa Khoa học, Khoa Công nghệ, Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng Quản lý 
Khoa học và Sau Ðại học, và các đơn vị liên quan thuộc trường Ðại học Cần Thơ.   

đã tạo rất nhiều điều kiện về tài liệu và phương tiện cho tác giả hoàn thành bài giảng này. Một số các ví 
dụ, bài tập, câu giải thích trong bài giảng có trích dẫn hoặc được viết lại từ một số sách được nêu trong các 
tài liệu tham khảo ở cuối mỗi chương. Do không có điều kiện tiếp xúc, trao đổi để xin phép việc trích dẫn 
của các tác giả trong tài liệu tham khảo, mong quí vị vui lòng miễn chấp.   

 Mặc dầu có nhiều cố gắng nhưng bài giảng không thể tránh khỏi các khuyết điểm, tác giả mong 
nhận được sự phê bình đóng góp của các bạn.   

 Trân trọng,   

                Tác giả,    

             ThS. LÊ ANH TUẤN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU 

Bộ giáo trình này gồm bài giảng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tin học của hai năm đầu Khoa 
học cơ bản ở bậc đại học. Các bài giảng được biên soạn căn cứ vào đề cương chi tiết do Bộ Giáo dục và 
Ðào tạo ban hành cùng với 20% cải đổi được phép để phù hợp với chuyên ngành đào tạo và thực tiễn ở 
địa phương.   

Bộ giáo trình này là một phần của chương trình cải tiến phương pháp dạy và học ở cấp Ðại học của 
trường Ðại học Cần Thơ. Giáo trình được biên soạn với hai chủ đích:   

* Cung cấp cho giáo viên nội dung chuẩn để biên soạn bài giảng.  

* Cung cấp cho sinh viên kiến thức tối thiểu cần có của môn học.   

Bài giảng, ngoài phần lý thuyết, giới thiệu phần đọc thêm, những ứng dụng vào thực tiễn, bài tập 
v.v... giúp sinh viên phát triển khả năng tự học, quen dần thói quen ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và, 
như vậy, dần dần hình thành tư duy sáng tạo và thực tế.   

Bộ giáo trình này được thực hiện với sự hợp tác của các giáo sư nhiều kinh nghiệm trong nước và 
các giáo sư Hà Lan. Bài giảng được hiệu chỉnh sau nhiều lượt góp ý của các giáo viên trực tiếp đứng lớp 
và nhiều hội thảo. Cuối cùng Ban Giám Hiệu trường Ðại học Cần Thơ tổ chức nghiệm thu thông qua Hội 
đồng gồm nhiều thành viên phản biện là các Thầy, Cô giáo trong và ngoài trường.   

Bộ giáo trình xuất bản lần này tuy đã được thực hiện khá công phu và nghiêm túc nhưng cũng 
không tránh khỏi một số thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của độc giả để lần xuất bản 
sau hoàn chỉnh hơn.   

Chúng tôi chân thành cảm ơn chính phủ Hà Lan (Nuffic) và Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã tài trợ và 
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác biên soạn bộ giáo trình này. Cám ơn các giáo sư Hà Lan, các giáo sư 
trong nước và tất cả các cá nhân đã góp phần tích cực vào công tác biên soạn và ấn hành bộ giáo trình này.
   

   Cần Thơ, tháng 1 năm 1999  

          Chủ biên   

         NGND Gs.Ts. Trần Phước Ðường 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU MÔN HỌC  

   

 Bài giảng môn TIN HỌC ÐẠI CƯƠNG (A) này dành cho sinh viên giai đoạn I của ngành Kỹ 
thuật (Khối A). Môn học này có 5 tín chỉ (tương đương 75 tiết học chuẩn, bao gồm 45 tiết lý thuyết - 3 tín 
chỉ - trên giảng đường và 60 tiết thực hành - 2 tín chỉ -trên phòng máy tính). Bài giảng được soạn dựa vào 
chương trình hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Ðề cương biên soạn Giáo trình trong Hội thảo về 
Nội dung chương trình giảng dạy giai đoạn I Khoa học tự nhiên được tổ chức từ ngày 30 - 31/12/1995 
tại trường Ðại học Cần Thơ.   

 Sinh viên học môn Tin học đại cương này cần có một số kiến thức sơ đẳng về Máy tính ở bậc 
Trung học. Tuy nhiên, khả năng này không hẳn có thể có được ở  một số sinh viên do sự khác nhau thực 
tế về điều kiện địa lý và xã hội ở Ðồng bằng Sông Cửu Long so với một số khu vực khác. Trong một lớp, 
mặt bằng hiểu biết cơ bản về máy tính của sinh viên xuất thân từ thành phố lớn và sinh viên xuất thân từ 
vùng nông thôn có thể có sự chênh lệch khá rõ. Ðiều này cũng gây một số khó khăn nào đó cho giảng 
viên. Trước yêu cầu hiện đại hóa và cập nhật hoá môn học, chương trình này đã có một số sửa đổi - về nội 
dung và thời lượng - so với chương trình của Bộ trong khuôn khổ cho phép.   

 Môn học có 3 phần chính, trong đó trọng tâm của môn học là phần lập trình ngôn ngữ Pascal, có số 
giờ chiếm 2/3ì thời lượng. Chương trình có 3 phần như sau:   

 ( Phần I:  Ðại cương về Tin học  9(9,0)  

 ( Phần II: Hệ điều hành và các phần mềm hỗ trợ  16(6,10)  

( Phần III: Ngôn ngữ lập trình cấp cao   50(30,20)   

 Các thuật ngữ Tin học sử dụng trong bài giảng là các từ tương đối quen thuộc trong nước. Ðể tránh 
nhầm lẫn, một số thuật ngữ có phần chú thích tiếng Anh đi kèm. Cuối giáo trình là các tài liệu tham khảo 
liên quan. Sinh viên có thể sử dụng các tài liệu tham khảo như một tài liệu thứ hai cho việc bổ sung kiến 
thức của mình. Một số bài đọc thêm và phụ chương - do bị giới hạn bởi số giờ học trên lớp - cũng được 
đưa vào ở một số chương cho sinh viên tham khảo ở nhà. Phần bài tập cho các chương được trình bày và 
hướng dẫn tập Thực hành Tin học đại cương .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 1  

THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN    

  

I. THÔNG TIN.  
1. Khái niệm về thông tin, phân loại thông tin.  
2. Ðơn vị đo thông tin.  
3. Mã hóa thông tin rời rạc.  

II. XỬ LÝ THÔNG TIN.  
1. Sơ đồ tổng quát của một quá trình xử lý thông tin.  
2. Xử lý thông tin bằng máy tính điện tử.   

III. TIN HỌC.  
1. Các lĩnh vực nghiên cứu của tin học.  
2. Ứng dụng của tin học.  
3. Máy tính điện tử và lịch sử phát triển.  

  

I. THÔNG TIN  

1. Khái niệm về thông tin, phân loại thông tin  TO

Dữ liệu (data) là các sự kiện không có cấu trúc, không có ý nghĩa rõ ràng, cho đến khi chúng được tổ 
chức theo một tiến trình tính toán nào đó.  

Thông tin (Information) là một khái niệm trừu tượng được thể hiện qua các thông báo, các biểu hiện ... 
đem lại một nhận thức chủ quan cho một đối tượng nhận tin. Thông tin là dữ liệu đã được xử lý xong, 
mang ý nghĩa rõ ràng. Thông tin cũng có thể bị diễn đạt sai lệch, xuyên tạc do tác động cố ý hay vô ý của 
con người hay sinh vật khác.  

Một hệ thống thông tin (information system) là một tiến trình ghi nhận dữ liệu, xử lý nó và cung cấp tạo 
nên dữ liệu mới có ý nghĩa thông tin, liên quan một phần đến một tổ chức, để trợ giúp các hoạt động liên 
quan đến tổ chức.  

 

2. Ðơn vị đo thông tin  TO

Ðơn vị dùng để đo thông tin gọi là bit. Một bit tương ứng với một chỉ thị hoặc một thông báo nào đó về 1 
sự kiện có trong 2 trạng thái có số đo khả năng xuất hiện động thời là Tắt(Off) / Mở(On) hay Ðúng(True) / 
Sai(False).  

Ví dụ 1. Một mạch đèn có 2 trạng thái là:  



 

 

 

 

 

 

- Tắt (Off) khi mạch điện qua công tắc là hở  

- Mở (On) khi mạch điện qua công tắc là đóng  

Số học nhị phân (sẽ giới thiệu ở chương 3) sử dụng hai số hạng 0 và 1. Vì khả năng sử dụng hai số 0 và 1 
là như nhau nên một chỉ thị chỉ gồm 1 chữ số nhị phân có thể xem như là chứa đơn vị thông tin nhỏ nhất.  

Bit là chữ viết tắt của BInary digiT. Trong tin học, người ta thường sử dụng các đơn vị đo thông tin lớn 
hơn sau:  

Bảng 1. Bảng đơn vị đo thông tin  

Tên gọi  Ký hiệu  Giá trị  
Byte  

KiloByte  

MegaByte  

GigaByte  

TetraByte  

B  

KB  

MB  

GB  

TB  

8 bit  

210 B = 1024 Bytes  

220 B  

230 B  

240 B  

  Năm 1948, nhà bác học Shannon đã đưa ra công thức sau để tính lượng thông tin, bằng cách đo khả năng 
xuất hiện các sự kiện trong một thông báo, ký hiệu là H và gọi là Entropi :    

 

trong đó :  

                n là số sự kiện lớn nhất có khả năng xuất hiện  

Ví dụ 2. Gieo ngẫu nhiên 1 đồng xu, có thể xảy ra 1 trong 2 sự kiện trong mỗi lần gieo là khả năng xuất 
hiện mặt sấp hoặc mặt ngữa. Vì đồng xu xem như đồng chất, nên xác suất xuất hiện của mỗi sự kiện là p = 
1/2 . Vậy lượng tin sẽ là :  

 

Ví dụ 3. Tương tự như trên nếu ta gieo 1 con súc sắc, thì n = 6 và p = 1/6  

Lượng tin H sẽ là : 0  

 



 

 

 

 

 

 

OutTextXY(GetmaxX DIV 2- 32,2,'Truc x >');  

OutTextXY(27,-(GetmaxY DIV 2-5),'^ Truc y');  

OutTextXY(0,0,'0,0');  

Dothi(-4*pi,4*pi,-(getmaxx div 2)+100,-(getmaxy div 2)+100,getmaxx div 2 -100, 
Getmaxy div 2 -  100,magenta,yellow);  

Readln;  

Closegraph;  

End. 
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